
Các chuyên ngành tuyển sinh Thạc sĩ: 

Đại học Trung Nam - Danh sách chuyên ngành tuyển sinh Thạc sĩ quốc tế 

Khoa Chuyên 

ngành 

Hướng nghiên 

cứu 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Ghi chú 

Khoa Luật 

  

Luật học Lý luận Pháp 

luật 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Hiến 

pháp & Luật 

hành chính 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Hình sự Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Dân sự 

& Thương 

Mại 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Tố tụng Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Kinh tế Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Môi 

trường & Tài 

nguyên 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Luật Quốc tế Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Sở hữu 

Trí tuệ 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật Văn hóa Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật 

(không 

chuyên) 

Luật Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp (tập trung 

vào kỹ năng nghề 

nghiệp hơn là 

nghiên cứu học 

thuật) 

Luật 

(chuyên 

ngành Luật) 

Luật Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Khoa Nhân 

văn 

Văn học và 

ngôn ngữ 

Trung Quốc 

Lý luận Văn 

học Nghệ 

thuật 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Văn học và 

ngôn ngữ 

Trung Quốc 

Văn học Cổ 

điển TQ 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Văn học và 

ngôn ngữ 

Trung Quốc 

Văn học Hiện 

đại-Đương đại 

TQ 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Văn học và 

ngôn ngữ 

Trung Quốc 

Ngôn ngữ & 

Ngôn ngữ học 

Ứng dụng 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Giáo dục Quản lý Giáo 

dục 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Báo chí & 

Truyền 

thông 

Báo chí & 

Truyền thông 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Viện Ngôn 

ngữ Quốc 

tế 

Ngôn ngữ 

& Văn học 

nước ngoài 

Ngôn ngữ & 

Văn học nước 

ngoài 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Ngôn ngữ học 

& Ngôn ngữ 

học Ứng dụng 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Phiên dịch Biên dịch 

Tiếng Anh 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Phiên dịch Phiên dịch 

Tiếng Anh 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Viện Kiến 

trúc & 

Nghệ thuật 

Kiến trúc 

học 

Kiến trúc học Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kiến trúc 

học 

Quy hoạch & 

Thiết kế Đô 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



thị - Nông 

thôn 

Thiết kế 

học 

Lý thuyết 

Thiết kế 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thiết kế 

học 

Thiết kế Văn 

hóa 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thiết kế 

học 

Thiết kế số 

Thông minh 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thiết kế 

học 

Thiết kế Bền 

vững 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thiết kế Thiết kế đổi 

mới Môi 

trường & Xã 

hội 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp (tập trung 

vào kỹ năng nghề 

nghiệp hơn là 

nghiên cứu học 

thuật) 

Thiết kế Thiết kế Thị 

giác & Truyền 

thông đa 

phương tiện 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Thiết kế Thiết kế Sản 

phẩm đổi mới 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 



Thiết kế Thiết kế Nghệ 

thuật công 

cộng 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Khoa Quản 

trị Kinh 

doanh 

Kinh tế học 

Ứng dụng 

Kinh tế học 

Khu vực 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kinh tế học 

Ứng dụng 

Tài chính học Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kinh tế học 

Ứng dụng 

Kinh tế 

Thương mại 

Quốc tế 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kinh tế học 

Ứng dụng 

Kinh tế học 

Tài nguyên & 

Môi trường 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kinh tế học 

Ứng dụng 

Định lượng 

Tài chính & 

Kỹ thuật Tài 

chính 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Quản trị 

Kinh doanh 

Khoa học & 

Kỹ thuật 

Quản lý 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kế toán học Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Quản trị 

Doanh nghiệp 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kinh tế Kỹ 

thuật & Quản 

lý 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Marketing Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Quản trị Kinh 

doanh 

Tiếng Trung Có Bằng Thạc sĩ 

chuyên ngành và 

trên 3 năm Kinh 

nghiệm 

Khoa Toán 

học & 

Thống kê 

Toán Học Toán học 

Tính toán 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Xác suất & 

Thống kê toán 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Toán học Ứng 

dụng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Nghiên cứu 

Tác nghiệp & 

Lỹ thuyết điều 

khiển 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Toán Tài 

chính 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thống kê 

học 

Thống kê 

Toán học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thống kê 

Kinh tế 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Toán Bảo 

hiểm & Quản 

lí Rủi ro 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thống kê Ứng 

dụng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Xác suất Ứng 

dụng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Viện Khoa 

học & Kỹ 

thuật Vật 

liệu 

Khoa học & 

Kỹ thuật 

Vật liệu 

Vật lý & Hóa 

học Vật liệu 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Vật liệu & 

Hóa công 

Khoa học Kỹ 

thuật 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Khoa Môi 

trường & 

Kỹ thuật 

Vật liệu 

Hóa Lý Luyện 

kim 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Luyện kim 

Vật liệu Vật liệu & 

thiết bị năng 

lượng mới 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Viện Kỹ 

thuật Cơ 

điện 

Kỹ thuật cơ 

khí 

Chế tạo Cơ 

khí & Tự 

động hóa 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kỹ thuật Cơ 

điện tử 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thiết kế Cơ 

khí & Lý luận 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kỹ thuật ô tô Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Công nghệ & 

Kỹ thuật chế 

tạo linh kiện 

thông tin 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Cơ khí Kỹ thuật Cơ 

khí 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Kỹ thuật Xe 

oto 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 



Công nghệ 

chế tạo thông 

tin 

Tiếng Trung Thạc sĩ Chuyên 

nghiệp 

Kỹ thuật 

Năng lượng 

nhiệt 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Điện tử và 

thông tin 

Khoa học & 

Kỹ thuật 

điện tử 

Điện tử Vật lý Tiếng 

Trung/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Mạch và Hệ 

thống 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Vi điện tử và 

điện tử chất 

rắn 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Trường điện 

từ và công 

nghệ vi sóng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kỹ thuật 

thông tin và 

truyền 

thông 

Hệ thống 

thông tin và 

truyền thông 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Xử lý tín hiệu 

và thông tin 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Kỹ thuật 

truyền thông 

(bao gồm 

mạng băng 

rộng, thông 

tin di động, 

v.v.) 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

nghiệp 

Kỹ thuật Vi 

mạch tích hợp 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Kỹ thuật Thiết 

bị & Đo 

lường 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Kỹ thuật 

Thông tin 

quang điện 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Trí tuệ Nhân 

tạo 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Công nghệ và 

kỹ thuật dữ 

liệu lớn 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

An ninh mạng 

và an toàn 

thông tin 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 



Khoa Tự 

động hóa 

Kỹ thuật 

điện 

Máy điện và 

thiết bị điện 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Hệ thống điện 

và tự động 

hóa hệ thống 

điện 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Phần mềm và 

lý thuyết máy 

tính 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Ứng dụng 

công nghệ 

máy tính 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Hệ thống 

thông tin và 

Bảo mật 

thông tin 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Lý thuyết và 

phương pháp 

kỹ thuật phần 

mềm 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Trí tuệ Nhân 

tạo 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Lý thuyết và 

ứng dụng dữ 

liệu lớn 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Khoa Kỹ 

thuật Xây 

dựng 

Cơ học Cơ học Kỹ 

thuật 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

(bắt buộc chọn 

một hướng nghiên 

cứu) 

Kỹ thuật 

Xây dựng 

Kỹ thuật 

đường bộ & 

Đường sắt 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

(bắt buộc chọn 

một hướng nghiên 

cứu) 

Quản lý Công 

trình 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

(bắt buộc chọn 

một hướng nghiên 

cứu) 

Kỹ thuật Địa 

chất 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

(bắt buộc chọn 

một hướng nghiên 

cứu) 

Viện 

nghiên cứu 

Công nghệ 

Hàng 

không & 

Vũ trụ 

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Kỹ thuật 

Hàng không 

& Vũ trụ 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Cơ khí Kỹ thuật 

Hàng không 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

chuyên nghiệp 



Cơ khí Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

chuyên nghiệp 

Năng lượng 

& Động lực 

học 

Kỹ thuật động 

cơ Hàng 

không 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

chuyên nghiệp 

Kỹ thuật động 

lực Hàng 

không 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

chuyên nghiệp 

基础医学 Giải phẫu học 

Cơ thể người 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Mô học & 

Phôi học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Miễn dịch học Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Sinh học mầm 

bệnh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 



Bệnh lí học Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Sinh lí bệnh 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Cơ chế bệnh 

sinh Ung thư 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Pháp y học Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Y học Sinh 

sản 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Sinh lí học Y 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 



Vi sinh vật Y 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Thông tin 

Điện tử 

Kỹ thuật Y 

sinh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Sinh học & 

Y dược 

Công nghệ & 

Kỹ thuật Sinh 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Các chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng anh cũng yêu 

cầu HSK4 > 180đ 

Viện Răng 

Hàm Mặt 

Xiangya 

Nha khoa Đào tạo & 

Nghiên cứu 

kỹ năng Y 

học Lâm sàng 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

Chuyên nghiệp 

Viện Y tế 

Công cộng 

Xiangya 

Y tế Công 

cộng 

Y tế Công 

cộng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Bằng Thạc sĩ 

Chuyên nghiệp 

Khoa dược 

Xiangya 

Dược học Hóa dược Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Bào chế học Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Dược liệu học Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Phân tích 

dược phẩm 

Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Dược lý học Tiếng Trung Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Dược Lâm 

sàng 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

Chuyên nghiệp 

Thử nghiệm 

thuốc Lâm 

sàng 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

Chuyên nghiệp 

Kỹ thuật bào 

chế thuốc 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

Chuyên nghiệp 

Công nghệ 

nghiên cứu & 

phát triển 

thuốc mới 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

Chuyên nghiệp 

Quy trình Sản 

xuất thuốc 

Tiếng Trung Bằng Thạc sĩ 

Chuyên nghiệp 

Viện Điều 

dưỡng 

Xiangya 

Điều dưỡng 

học 

Điều dưỡng 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Bệnh viện 

Xiangya 

Nội khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh tim 

mạch 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh nội tiết 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh huyết 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh thấp 

khớp và miễn 

dịch 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 



Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh tiêu hóa 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh truyền 

nhiễm 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh hô hấp 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh thận 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 



Nhi khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng y học 

lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Y học 

người cao 

tuổi 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Thần kinh 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Da liễu & 

Bệnh hoa 

liễu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 



Y học Cấp 

cứu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Y học hồi 

sức tích cực 

(ICU) 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Y học tổng 

quát 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 

Y học phục 

hồi chức 

năng và vật 

lý trị liệu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình Thạc 

sĩ Chuyên nghiệp 

chỉ tuyển những 

thí sinh có Bằng 

Cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng; có HSK5 > 

220đ 



Ngoại khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Ngoại tổng 

quát 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chuyên sâu 

về Ngoại khoa 

tổng quát, bao 

gồm các lĩnh vực: 

ngoại gan, ngoại 

mạch máu, ngoại 

vú, ngoại dạ dày – 

ruột, ngoại tuyến 

giáp, ngoại trực 

tràng – hậu môn, 

ngoại tụy và ngoại 

đường mật. Chỉ 

tuyển sinh 

những ứng viên 

có bằng cử nhân 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng; 

phải đạt trình độ 

HSK5 > 220đ. 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Ngoại tiết 

niệu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 



Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Ngoại lồng 

ngực 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Ngoại thần 

kinh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Ngoại chỉnh 

hình 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Chương trình thạc 

sĩ chuyên ngành 

chuyên sâu về 

ngoại khoa tạo 

hình, bao gồm các 

lĩnh vực: phẫu 

thuật thẩm mỹ tạo 

hình và phẫu thuật 

bỏng – tái tạo. Chỉ 

tuyển sinh những 

ứng viên có bằng 

cử nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng, phải đạt 

HSK5 >220đ. 



  

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Ngoại tim 

mạch – mạch 

máu lớn 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Ngoại Nhi 

khoa 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng y học 

lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 



Chỉnh hình 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

专业型学位，含

脊柱外、关节

外、手显微外、

创伤骨折、骨

病、足踝外,只接

收本科专业为临

床医学专业的学

生报考，且 HSK

五级 220 分及以

上 

Y học Thể 

thao 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Khoa Phụ 

sản 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 



Khoa mắt Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Tai Mũi 

Họng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Gây mê hồi 

sức 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 



Bệnh lí 

Lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Chẩn đoán 

xét nghiệm 

lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Ung thư 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 



Xạ trị Ung 

thư học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Chẩn đoán 

Hình ảnh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Siêu âm Y 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 



Y học Hạt 

nhân 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Nha khoa Tiếng Trung Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng viên 

có bằng cử nhân 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng. Phải 

đạt trình độ 

HSK5 > 220đ 

Bệnh viện 

Xiangya 2 

Nội khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh tim 

mạch 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh thận 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh hệ hô 

hấp 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh hệ tiêu 

hóa 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh huyết 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh tự miễn 

– thấp khớp 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh nội tiết 

và chuyển hóa 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bệnh truyền 

nhiễm 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Nhi khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng y học 

lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học 

Người cao 

tuổi 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Thần kinh 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Tâm thần 

học và sức 

khỏe tâm 

thần 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Da liễu & 

Bệnh hoa 

liễu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Cấp 

cứu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Phục 

hồi chức 

năng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Tổng 

quát 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Phục 

hồi chức 

năng & Vật 

lý trị liệu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Ngoại khoa 

  

  

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại khoa 

tổng quát 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại tim và 

mạch máu lớn 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại lồng 

ngực tổng 

quát 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại tiết niệu 

– sinh dục 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại mạch 

máu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại thần 

kinh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại chỉnh 

hình 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ghép gan 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ghép thận 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Chỉnh hình 

học 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại chấn 

thương – 

chỉnh hình 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Chỉnh hình 

học 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại cột sống 

  

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Sản phụ 

khoa 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng y học 

lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Nhãn khoa Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Tai Mũi 

Họng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Gây mê Hồi 

sức 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Bệnh lý lâm 

sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Chẩn đoán 

xét nghiệm 

Lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Ung thư 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Xạ trị Ung 

thư học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Chẩn đoán 

Hình ảnh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Siêu âm Y 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Hạt 

nhân 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Nha khoa Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Dược học Dược học 

Lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Dược học Thử nghiệm 

thuốc Lâm 

sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Bệnh viện 

Xiangya 3 

Nội khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Nội tim mạch 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Tiêu hóa 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Huyết học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Nội tiết 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Thận và bệnh 

lý thấp khớp 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Hô hấp 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

Bệnh truyền 

nhiễm 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Nhi khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng y học 

lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Thần kinh 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Da liễu & 

Bệnh hoa 

liễu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Cấp 

cứu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Phục 

hồi chức 

năng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Tổng 

quát 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Phục 

hồi chức 

năng & Vật 

lí trị liêu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Ngoại khoa Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại gan – 

mật – tụy 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại dạ dày 

– ruột 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại thoát vị 

dạ dày – ruột 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ghép tạng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại tiết niệu 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại tim – 

lồng ngực 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

bỏng và phẫu 

thuật tạo hình 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại thần 

kinh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại tuyến 

vú và tuyến 

giáp 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Chỉnh hình 

học 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại chấn 

thương – 

chỉnh hình 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng lâm sàng 

ngoại cột sống 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Khoa phụ 

sản 

Đào tạo và 

nghiên cứu kỹ 

năng y học 

lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Khoa mắt Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Tai Mũi 

Họng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Gây mê Hồi 

sức 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Bệnh lý 

Lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Chẩn đoán 

kiểm 

nghiệm 

Lâm sàng 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Ung thư 

học 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Xạ trị Ung 

thư 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Siêu âm Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 



trình độ HSK5 > 

220đ 

Y học Hạt 

nhân 

Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

Nha Khoa Tiếng Trung 

/Tiếng Anh 

Thạc sĩ chuyên 

ngành chỉ tuyển 

sinh các ứng 

viên có bằng cử 

nhân chuyên 

ngành Y học lâm 

sàng. Phải đạt 

trình độ HSK5 > 

220đ 

  

  

  

  

  

  



Các chuyên ngành Tuyển sinh hệ Tiến sĩ: 

Danh mục các ngành học Tuyển sinh Sau Đại học (NCS) hệ Tiến sĩ của 

Trường Đại học Trung Nam: 

  

Khoa/Viện Chuyên 

ngành 

Hướng Nghiên cứu Ngôn ngữ 

Giảng dạy 

Chú thích 

Viện Luật 

học 

Luật học Lí luận pháp luật Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật học Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật học Luật Kinh tế Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật học Luật Quốc tế Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật học Luật y tế Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật học Luật Tố tụng Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Luật học Luật Dân sự - 

Thương mại 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Luật học Luật Sở hữu trí tuệ Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Khoa Khoa 

học xã hội 

& Nhân 

văn 

Ngôn 

ngữ & 

Văn học 

TQ 

Luật Sở hữu trí tuệ Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Ngôn 

ngữ & 

Văn học 

TQ 

Ngôn ngữ học và 

Ngôn ngữ học 

ứng dụng 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Ngôn 

ngữ & 

Văn học 

TQ 

Văn học Trung 

Quốc cổ đại 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Ngôn 

ngữ & 

Văn học 

TQ 

Văn học Trung 

Quốc hiện đại và 

đương đại 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Khoa 

Ngoại ngữ 

( Quốc tế) 

Ngôn 

ngữ & 

Văn học 

nước 

ngoài 

Ngôn ngữ học và 

Ngôn ngữ học 

ứng dụng Ngoại 

ngữ 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Ngôn ngữ và Văn 

học tiếng Anh 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Nghiên cứu Biên – 

Phiên dịch 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Viện Kiến 

trúc & 

Nghệ thuật 

Xây 

dựng dân 

dụng, 

kiến trúc 

và thiết 

kế quy 

hoạch 

Nghiên cứu Biên – 

Phiên dịch 

Tiếng 

Trung/ 

Tiếng Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Quản trị 

Kinh doanh 

Khoa 

học quản 

lý và kỹ 

thuật 

quản lý 

/ Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Quản trị 

kinh 

doanh 

/ Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kinh tế 

học ứng 

dụng 

/ Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Viện Toán 

học & 

Thống kê 

học 

Toán học Toán học Cơ sở Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Toán học tính toán Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



/Tiếng 

Anh 

Toán học Ứng dụng Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Nghiên cứu tác 

nghiệp và lý thuyết 

điều khiển 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thống 

kê học 

Xác Suất ứng dụng Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kỹ thuật 

Vật liệu 

& Hóa 

học 

Kỹ thuật Vật liệu Tiếng 

Trung 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Viện Kỹ 

thuật Cơ 

điện 

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Chế tạo máy và tự 

động hóa 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kỹ thuật cơ điện tử Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Thiết kế và lý 

thuyết cơ khí 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Kỹ thuật ô tô Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Công nghệ và thiết 

bị chế tạo linh kiện 

thông tin 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kỹ thuật Cơ khí Tiếng 

Trung 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Kỹ thuật ô tô Tiếng 

Trung 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Công nghệ chế tạo 

thông minh 

Tiếng 

Trung 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Viện Công 

nghệ Thông 

tin & Điện 

tử 

Khoa 

học Kỹ 

thuật & 

Máy tính 

Phần mềm máy tính 

& Lý thuyết 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Công nghệ ứng 

dụng máy tính 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Lý thuyết & 

Phương pháp kỹ 

thuật phần mềm 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Thông 

tin Điện 

tử 

Kỹ thuật truyền 

thông 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Kỹ thuật Vi mạch 

tích hợp 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Kỹ thuật thiết bị đo 

lường & Điều khiển 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Kỹ thuật thông tin 

Quang điện 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Trí tuệ nhân tạo Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tiến sĩ Chuyên 

Nghiệp 

Kỹ thuật 

Thông 

tin & 

Truyền 

thông 

Hệ thống truyền 

thông và thông tin 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Tính toán và truyền 

thông lượng tử 

Tiếng 

Trung 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



/Tiếng 

Anh 

Khoa Tự 

Động hóa 

Khoa 

học & 

Kỹ thuật 

Điều 

khiển 

Lý thuyết điều 

khiển và kỹ thuật 

điều khiển 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Kỹ thuật hệ thống Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Mạch điện và điều 

khiển hệ thống 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Viện Khoa 

học & Máy 

tính 

Khoa 

học và 

Kỹ thuật 

Máy tính 

Phần mềm Máy tính 

& Lý thuyết 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Công nghệ ứng 

dụng máy tính 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

Lý thuyết và 

phương pháp kỹ 

thuật phần mềm 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 



Viện Kỹ 

thuật & 

Xây dựng 

Cơ học Kỹ thuật Cơ học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

(bắt buộc chọn 

một hướng 

chuyên sâu). 

  Kỹ thuật 

Xây 

dựng 

Quản lí công trình Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Tuyển sinh theo 

ngành cấp một 

(bắt buộc chọn 

một hướng 

chuyên sâu). 

Viện Y Cơ 

sở 

Giải 

phẫu 

người và 

phôi – 

mô học 

Giải phẫu người và 

phôi – mô học 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng Anh cũng 

yêu cầu HSK cấp 

4 từ 180 điểm trở 

lên. 

Miễn 

dịch học 

Miễn dịch học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng Anh cũng 

yêu cầu HSK cấp 

4 từ 180 điểm trở 

lên. 

Bệnh lý 

học và 

sinh lý 

bệnh học 

Bệnh lý học và sinh 

lý bệnh học 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng Anh cũng 

yêu cầu HSK cấp 

4 từ 180 điểm trở 

lên. 



Bệnh viện 

Nha khoa 

Xiangya 

Phẫu 

thuật tạo 

hình và 

thẩm mỹ 

răng hàm 

mặt 

Phẫu thuật tạo hình 

và thẩm mỹ răng 

hàm mặt 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Bệnh viện 

Xiangya 

Nội khoa / Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Khoa nhi Khoa nhi Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Y học 

Người 

cao tuổi 

Y học Người cao 

tuổi 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Thần 

kinh học 

Thần kinh học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Da liễu 

& Bệnh 

hoa liễu 

Da liễu & Bệnh hoa 

liễu 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Y học 

chẩn 

đoán 

hình ảnh 

và y học 

hạt nhân 

Y học chẩn đoán 

hình ảnh và y học 

hạt nhân 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Ngoại 

khoa 

/ Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Sản phụ 

khoa 

Sản phụ khoa Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Khoa 

mắt 

Khoa mắt Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Tai Mũi 

Họng 

Tai Mũi Họng Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Ung thư 

học 

Ung thư học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Y học 

Thể thao 

Y học Thể thao Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Gây mê 

hồi sức 

Gây mê hồi sức Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Y học 

Phục hồi 

chức 

năng 

Y học Phục hồi 

chức năng 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Liệu 

pháp 

điều trị 

kết hợp 

Y học cổ 

truyền 

Trung 

Quốc và 

Y học 

hiện đại 

Liệu pháp điều trị 

kết hợp Y học cổ 

truyền Trung Quốc 

và Y học hiện đại 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng / 

Răng hàm mặt, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Bệnh viện 

Xiangya 2 

Tâm lí 

học Ứng 

dụng 

Tâm lí học ứng 

dụng 

Tiếng 

Trung 

Chỉ tuyển sinh 

những thí sinh có 

bằng cử nhân và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành 

Tâm lý học hoặc 

Y học lâm sàng, 

có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Tâm lí 

học Lâm 

sàng 

Tâm lí học Lâm 

sàng 

Tiếng 

Trung 

Chỉ tuyển sinh 

những thí sinh có 

bằng cử nhân và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành 

Tâm lý học hoặc 

Y học lâm sàng, 

có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Nội khoa / Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Thần 

kinh học 

Thần kinh học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Tâm 

thần học 

và Sức 

khỏe tâm 

thần học 

Tâm thần học và 

Sức khỏe tâm thần 

học 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Da liễu 

& Bệnh 

hoa liễu 

Da liễu & Bệnh hoa 

liễu 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Y học 

chẩn 

đoán 

hình ảnh 

và y học 

hạt nhân 

Y học chẩn đoán 

hình ảnh và y học 

hạt nhân 

  

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Ngoại 

khoa 

/ Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Khoa 

Mắt 

Khoa mắt Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Dược 

học Lâm 

sàng 

Dược học Lâm sàng Tiếng 

Trung 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Bệnh lý 

học và 

Sinh lý 

bệnh học 

Bệnh lý học và Sinh 

lý bệnh học 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Chẩn 

đoán xét 

nghiệm 

lâm sàng 

Chẩn đoán xét 

nghiệm lâm sàng 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Ung thư 

học 

Ung thư học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Gây mê 

hồi sức 

Gây mê hồi sức Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Liệu 

pháp 

điều trị 

kết hợp 

Y học cổ 

truyền 

Trung 

Quốc và 

Y học 

hiện đại 

Liệu pháp điều trị 

kết hợp Y học cổ 

truyền Trung Quốc 

và Y học hiện đại 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Khoa nhi Khoa nhi Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Y học 

người 

cao tuổi 

Y học người cao 

tuổi 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Phụ sản 

khoa 

Phụ sản khoa Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Tai Mũi 

Họng 

Tai Mũi Họng Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Y học 

Cấp cứu 

Y học Cấp cứu Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Phẫu 

thuật tạo 

hình và 

thẩm mỹ 

răng hàm 

mặt 

Phẫu thuật tạo hình 

và thẩm mỹ răng 

hàm mặt 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Y học 

Hồi phục 

chức 

năng 

Y học Hồi phục 

chức năng 

Tiếng 

Trung 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 

Y học 

Tổng 

quát 

Y học Tổng quát Tiếng 

Trung 

Bậc đại học và 

thạc sĩ đều thuộc 

chuyên ngành Y 

học lâm sàng, có 

chứng chỉ 

HSK5 > 220đ, và 

trong thời gian 

học thạc sĩ đã 

công bố 1 bài báo 

SCI với tư cách 

là tác giả chính. 



Bệnh viện 

Xiangya 3 

Nội khoa Bệnh Tim mạch Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Bệnh Thận học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Các bệnh hệ tiêu 

hóa 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Truyền máu lâm 

sàng trong bệnh lý 

huyết học 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Phụ sản 

khoa 

Phụ sản khoa Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Gây mê 

hồi sức 

Gây mê hồi sức Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Thần 

kinh học 

Thần kinh học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Da liễu 

& Bệnh 

hoa liễu 

Da liễu & Bệnh hoa 

liễu 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Khoa nhi Khoa nhi Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Y học 

chẩn 

đoán 

hình ảnh 

và y học 

hạt nhân 

  

Y học chẩn đoán 

hình ảnh và y học 

hạt nhân 

  

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Chẩn 

đoán & 

Kiểm 

nghiệm 

Lâm 

sàng 

Chẩn đoán & Kiểm 

nghiệm Lâm sàng 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Ngoại 

khoa 

Ngoại tiết niệu Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Ngoại gan mật tụy Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Ngoại dạ dày – ruột 

và thoát vị 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Ngoại khoa cấy 

ghép 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Phẫu thuật bỏng và 

chỉnh hình 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Chỉnh hình học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Ung thư 

học 

Ung thư học Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 



Y học 

Hồi phục 

chức 

năng 

Y học Hồi phục 

chức năng 

Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

Dược 

học Lâm 

sàng 

Dược học Lâm sàng Tiếng 

Trung 

/Tiếng 

Anh 

Trong thời gian 

học thạc sĩ phải 

có ít nhất 1 bài 

báo SCI với tư 

cách là tác giả 

thứ nhất, chuyên 

ngành thạc sĩ là 

Y học lâm sàng, 

và có chứng chỉ 

HSK5 > 220đ. 

 


